
PHẦN III:  

Biểu 1:

Đơn vị tính: Triệu đồng

NL & TS CN- XD Dịch vụ NL & TS CN- XD Dịch vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số  12.912.188    3.747.588    4.835.768    4.328.832  13.898.166    3.883.877    5.433.891    4.580.399 

1 Thành phố Việt Trì    4.043.466       111.566    2.249.050    1.682.850    4.614.061       115.160    2.711.063    1.787.838 

2 Thị xã Phú Thọ       609.300       138.559       216.746       253.996       650.245       143.232       238.231       268.783 

3 Huyện Đoan Hùng       855.751       415.584       169.172       270.995       926.999       439.804       201.179       286.016 

4 Huyện Hạ Hòa       577.160       297.261         70.902       208.997       605.591       308.676         76.700       220.214 

5 Huyện Thanh Ba       939.079       379.825       296.789       262.465       999.832       395.953       326.932       276.948 

6 Huyện Phù Ninh    1.098.890       300.601       570.007       228.282    1.086.809       314.841       531.055       240.914 

7 Huyện Yên Lập       510.692       295.146         55.303       160.244       539.476       309.700         61.826       167.950 

8 Huyện Cẩm Khê       843.200       488.942         91.192       263.067       896.820       507.197       111.516       278.107 

9 Huyện Tam Nông       528.092       235.983       129.262       162.847       551.065       239.650       140.224       171.192 

10 Huyện Lâm Thao    1.289.070       288.153       752.074       248.843    1.302.725       283.802       756.405       262.518 

11 Huyện Thanh Sơn       721.264       337.739       142.374       241.151       763.119       354.151       154.839       254.128 

12 Huyện Thanh Thủy       499.159       231.719         72.237       195.203       548.649       239.151       101.063       208.435 

13 Huyện Tân Sơn       397.063       226.510         20.661       149.891       412.775       232.561         22.859       157.355 

Chia ra Chia ra

Tổng số Tổng số
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Biểu 2:

Đơn vị tính: %

NL & TS CN- XD Dịch vụ NL & TS CN- XD Dịch vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Thành phố Việt Trì         100,00             3,03           55,54           41,43         100,00             2,86           57,18           39,96 

2 Thị xã Phú Thọ         100,00           23,71           35,61           40,68         100,00           23,16           36,26           40,58 

3 Huyện Đoan Hùng         100,00           48,40           21,14           30,46         100,00           48,39           21,53           30,08 

4 Huyện Hạ Hòa         100,00           51,60           12,34           36,06         100,00           51,48           12,53           35,99 

5 Huyện Thanh Ba         100,00           41,75           30,65           27,60         100,00           41,29           31,28           27,43 

6 Huyện Phù Ninh         100,00           29,17           49,67           21,16         100,00           30,55           47,41           22,04 

7 Huyện Yên Lập         100,00           58,37           10,49           31,14         100,00           58,38           10,90           30,72 

8 Huyện Cẩm Khê         100,00           59,14           10,45           30,41         100,00           57,95           11,87           30,18 

9 Huyện Tam Nông         100,00           46,58           22,61           30,81         100,00           45,86           22,82           31,32 

10 Huyện Lâm Thao         100,00           23,90           56,06           20,04         100,00           23,67           55,39           20,94 

11 Huyện Thanh Sơn         100,00           47,00           19,94           33,06         100,00           47,05           20,13           32,82 

12 Huyện Thanh Thủy         100,00           47,22           14,57           38,21         100,00           44,76           18,14           37,10 

13 Huyện Tân Sơn         100,00           57,57             5,22           37,21         100,00           57,35             5,37           37,28 

Chia ra

Tổng số

Chia ra

CƠ CẤU GIÁ TRỊ TĂNG THÊM HUYỆN, THÀNH, THỊ

(Theo giá thực tế)

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016

STT Huyện, thành, thị

Cơ cấu giá trị tăng thêm 

6 tháng 2015

Cơ cấu giá trị tăng thêm

ƣớc thực hiện 6 tháng 2016

Tổng số



Biểu 3:

Diện 

tích 

(Ha)

Năng 

suất 

(Tạ/Ha)

Sản 

lượng 

(Tấn)

Diện 

tích 

(Ha)

Năng 

suất 

(Tạ/Ha)

Sản 

lượng 

(Tấn)

Diện 

tích 

(%)

Năng 

suất (%)

Sản 

lượng 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/3 10=7/4 11=8/5

I Lúa     37.248       57,04   212.464     37.142       57,67   214.181       99,72     101,10     100,81 

1 Thành phố Việt Trì       1.450       59,06       8.565       1.419       58,70       8.329       97,84       99,39       97,24 

2 Thị xã Phú Thọ       1.063       58,03       6.170       1.043       58,10       6.062       98,11     100,13       98,24 

3 Huyện Đoan Hùng       3.574       59,59     21.297       3.556       60,00     21.337       99,50     100,69     100,18 

4 Huyện Hạ Hòa       4.087       50,90     20.799       4.072       54,00     21.988       99,64     106,10     105,72 

5 Huyện Thanh Ba       3.386       54,37     18.409       3.390       55,00     18.645     100,12     101,16     101,28 

6 Huyện Phù Ninh       2.539       57,27     14.542       2.524       57,00     14.390       99,42       99,54       98,95 

7 Huyện Yên Lập       2.838       50,55     14.343       2.842       54,25     15.418     100,16     107,32     107,49 

8 Huyện Cẩm Khê       4.406       58,25     25.665       4.339       58,00     25.166       98,47       99,57       98,05 

9 Huyện Tam Nông       2.685       58,20     15.626       2.663       58,50     15.578       99,18     100,52       99,69 

10 Huyện Lâm Thao       3.370       63,87     21.523       3.341       62,90     21.017       99,16       98,47       97,65 

11 Huyện Thanh Sơn       3.347       57,85     19.361       3.321       57,60     19.130       99,24       99,57       98,81 

12 Huyện Thanh Thủy       2.504       60,73     15.207       2.511       61,20     15.367     100,27     100,78     101,05 

13 Huyện Tân Sơn       1.999       54,80     10.957       2.120       55,45     11.755     106,03     101,19     107,28 

II Ngô     15.078       47,00     70.869     14.507       47,11     68.336       96,22     100,22       96,43 

1 Thành phố Việt Trì          368       44,93       1.655          331       43,86       1.450       89,73       97,62       87,59 

2 Thị xã Phú Thọ          588       48,48       2.848          543       48,62       2.638       92,34     100,28       92,60 

3 Huyện Đoan Hùng       1.275       51,70       6.590       1.254       53,21       6.675       98,41     102,92     101,29 

4 Huyện Hạ Hòa          972       40,70       3.955          958       40,98       3.924       98,53     100,70       99,22 

5 Huyện Thanh Ba       1.724       44,13       7.609       1.482       43,41       6.435       85,97       98,38       84,58 

6 Huyện Phù Ninh       1.417       47,19       6.685       1.462       46,53       6.801     103,17       98,60     101,73 

7 Huyện Yên Lập       1.118       40,01       4.471       1.143       41,00       4.687     102,30     102,47     104,82 

8 Huyện Cẩm Khê       1.503       46,51       6.989       1.510       46,56       7.030     100,48     100,11     100,59 

9 Huyện Tam Nông       1.305       53,12       6.932       1.260       52,64       6.635       96,58       99,10       95,71 

10 Huyện Lâm Thao          551       55,25       3.042          423       55,63       2.351       76,76     100,69       77,28 

11 Huyện Thanh Sơn       1.973       47,16       9.307       1.883       47,40       8.925       95,42     100,50       95,89 

12 Huyện Thanh Thủy       1.445       50,83       7.347       1.442       51,19       7.384       99,79     100,72     100,50 

13 Huyện Tân Sơn          840       40,94       3.438          817       41,66       3.402       97,25     101,75       98,96 

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƢỢNG LÚA, NGÔ PHÂN THEO HUYỆN

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện 

6 tháng 2015

Ƣớc thực hiện 

6 tháng 2016
So sánh

Huyện, thành, thịSTT



Biểu 4:

Đơn vị tính: Tấn

Thịt trâu Thịt bò Thịt lợn
Thịt gia 

súc khác
Thịt gà Thịt vịt

Ngan, 

ngỗng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Ƣớc tính kỳ báo cáo   78.858,2     1.712,0     3.063,1   60.399,3        654,4   11.035,8     1.030,4        963,1 

1 Thành phố Việt Trì     1.793,0          11,0        102,5     1.302,3          21,8        334,2          10,4          10,9 

2 Thị xã Phú Thọ     4.160,9          33,3          59,8     3.717,9            8,2        316,7          21,9            3,0 

3 Huyện Đoan Hùng   10.071,6        118,4          90,7     7.590,4          70,6     1.962,5        149,2          89,8 

4 Huyện Hạ Hòa     4.285,4        114,0        115,6     3.435,5          63,5        484,3          27,8          44,6 

5 Huyện Thanh Ba     7.648,5        174,8        343,9     5.227,8          96,5     1.582,7          48,6        174,3 

6 Huyện Phù Ninh     9.102,4          87,7        235,3     7.640,0          30,5     1.067,3          21,6          20,1 

7 Huyện Yên Lập     6.947,2        178,9        110,0     5.585,0          89,6        722,1        152,6        109,0 

8 Huyện Cẩm Khê   10.452,1        162,1        755,8     7.356,1          78,1     1.819,9        186,7          93,4 

9 Huyện Tam Nông     4.106,8          46,1        231,2     2.865,3          23,0        791,7        100,7          48,8 

10 Huyện Lâm Thao     4.541,4          35,1        131,9     3.897,3          27,6        400,7          30,4          18,4 

11 Huyện Thanh Sơn     6.328,0        279,0        294,1     4.918,7          67,5        561,7        119,1          87,8 

12 Huyện Thanh Thủy     5.438,1          82,5        221,5     4.231,7          26,2        519,2        126,3        230,7 

13 Huyện Tân Sơn     3.982,7        389,0        370,9     2.631,2          51,1        473,0          35,2          32,3 

II Cùng kỳ năm trƣớc   73.782,4     1.559,1     2.864,7   56.524,0        641,2   10.423,7        914,8        854,9 

1 Thành phố Việt Trì     1.538,7          18,4          91,2     1.037,8          22,6        354,5            3,4          10,8 

2 Thị xã Phú Thọ     3.856,5          21,3          37,6     3.470,5          12,4        292,2          18,9            3,6 

3 Huyện Đoan Hùng     9.179,4        101,4          35,3     6.886,8          84,1     1.833,2        135,9        102,7 

4 Huyện Hạ Hòa     4.061,5          93,6        100,8     3.270,1          56,5        467,5          28,4          44,7 

5 Huyện Thanh Ba     7.226,7        133,3        330,2     4.980,2          81,2     1.579,6          43,3          78,9 

6 Huyện Phù Ninh     8.577,5          79,5        231,4     7.224,3          24,3        978,1          20,1          19,9 

7 Huyện Yên Lập     6.480,4        138,0          81,7     5.272,3          72,6        675,2        137,9        102,7 

8 Huyện Cẩm Khê     9.649,4        171,2        723,3     6.754,6          76,0     1.666,9        161,5          95,9 

9 Huyện Tam Nông     3.990,1          69,2        228,8     2.808,6          21,4        715,5        101,5          45,0 

10 Huyện Lâm Thao     4.434,8          33,9        130,7     3.806,4          30,2        383,2          28,3          22,1 

11 Huyện Thanh Sơn     5.826,5        245,0        294,7     4.527,8          67,6        527,3          77,1          86,9 

12 Huyện Thanh Thủy     5.220,9          81,8        213,7     4.044,2          35,3        498,9        124,7        222,3 

13 Huyện Tân Sơn     3.740,1        372,5        365,3     2.440,4          56,9        451,7          33,8          19,4 

Huyện, thành, thịSTT

SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CHỦ YẾU PHÂN THEO HUYỆN

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016

Thịt hơi xuất chuồng

Trong đó

Tổng số 



Biểu 5:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nhà nước TC, DN NNN Dân cư ĐTNN (FDI)

1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7

I Ƣớc tính kỳ báo cáo           8.271,3           2.569,5           1.966,7           3.271,8              463,3 

1 Thành phố Việt Trì           3.401,4              957,8           1.330,5              907,8              205,3 

2 Thị xã Phú Thọ              365,9              201,9                25,1              126,3                12,4 

3 Huyện Đoan Hùng              539,6              220,8                49,1              221,5                48,2 

4 Huyện Hạ Hòa              308,0                94,1                15,6              198,3                    -   

5 Huyện Thanh Ba              585,2              176,1                90,6              209,8              108,7 

6 Huyện Phù Ninh              470,7              100,7              108,0              176,4                85,5 

7 Huyện Yên Lập              238,7              114,6                14,0              110,1                    -   

8 Huyện Cẩm Khê              482,5              123,3                40,7              318,4                    -   

9 Huyện Tam Nông              307,2              148,4                  7,4              151,4                    -   

10 Huyện Lâm Thao              583,1              115,8              127,2              340,2                    -   

11 Huyện Thanh Sơn              356,0                90,0                82,4              180,4                  3,2 

12 Huyện Thanh Thủy              416,5              127,9                69,0              219,5                    -   

13 Huyện Tân Sơn              216,7                98,0                  7,1              111,6                    -   

II Cùng kỳ năm trƣớc           7.631,6           2.614,3           1.721,2           2.881,6              414,6 

1 Thành phố Việt Trì           3.009,3              853,7           1.164,0              799,8              191,7 

2 Thị xã Phú Thọ              347,8              204,0                21,6              108,5                13,8 

3 Huyện Đoan Hùng              428,0              171,2                42,6              174,5                39,6 

4 Huyện Hạ Hòa              314,0              128,8                14,0              171,3                    -   

5 Huyện Thanh Ba              545,0              189,4                79,3              186,3                90,1 

6 Huyện Phù Ninh              411,7                84,0                93,7              157,1                76,9 

7 Huyện Yên Lập              259,8              149,2                12,4                98,2                    -   

8 Huyện Cẩm Khê              458,1              138,0                35,4              284,8                    -   

9 Huyện Tam Nông              271,1              130,0                  6,7              134,4                    -   

10 Huyện Lâm Thao              571,7              157,4              111,4              302,9                    -   

11 Huyện Thanh Sơn              336,4                93,4                73,1              167,4                  2,5 

12 Huyện Thanh Thủy              413,8              156,6                60,4              196,9                    -   

13 Huyện Tân Sơn              264,8              158,7                  6,7                99,5                    -   

Tổng số 

Vốn đầu tƣ thực hiện

Trong đó

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CN - XD - ĐẦU TƢ PHÂN THEO HUYỆN

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016

STT Huyện, thành, thị



Biểu 6:

STT Huyện, thành, thị

Tổng mức bán lẻ 

HH và DVTD 

(Tỷ đồng)

Giá trị hàng 

Xuất khẩu 

(1000 $)

Hàng hóa 

vận chuyển 

(1000T)

Hàng hóa 

luân chuyển 

(Triệu T.Km)

1 2 3 4 5 6

I Ƣớc tính kỳ báo cáo                   10.983,6                 500.331,3                   19.905,4                     1.013,6 

1 Thành phố Việt Trì                     5.621,3                 373.188,0                   11.472,7                        583,7 

2 Thị xã Phú Thọ                        642,2                   37.315,9                        671,5                          44,4 

3 Huyện Đoan Hùng                        635,9                   12.343,4                        828,9                          55,1 

4 Huyện Hạ Hòa                        418,6                             -                          257,5                          17,3 

5 Huyện Thanh Ba                        625,7                   13.198,5                     1.087,5                          49,1 

6 Huyện Phù Ninh                        386,3                   57.122,7                        679,9                          77,7 

7 Huyện Yên Lập                        224,9                             -                          566,9                            9,8 

8 Huyện Cẩm Khê                        422,5                     2.659,0                        566,6                          54,5 

9 Huyện Tam Nông                        315,8                             -                          230,6                          12,6 

10 Huyện Lâm Thao                        547,9                        578,2                     1.665,8                          42,6 

11 Huyện Thanh Sơn                        404,0                     1.014,6                        838,3                          24,9 

12 Huyện Thanh Thủy                        574,9                     2.911,0                        886,2                          34,8 

13 Huyện Tân Sơn                        163,6                             -                          152,9                            7,2 

II Cùng kỳ năm trƣớc                   10.429,1                 411.848,5                   17.279,2                        907,2 

1 Thành phố Việt Trì                     5.344,7                 318.163,8                     9.785,9                        513,0 

2 Thị xã Phú Thọ                        607,2                   11.415,9                        584,2                          40,1 

3 Huyện Đoan Hùng                        605,2                     5.105,6                        732,6                          50,6 

4 Huyện Hạ Hòa                        397,5                             -                          238,0                          16,3 

5 Huyện Thanh Ba                        594,5                   14.450,7                        965,1                          45,4 

6 Huyện Phù Ninh                        365,8                   54.602,1                        590,3                          70,0 

7 Huyện Yên Lập                        213,0                             -                          520,0                            9,2 

8 Huyện Cẩm Khê                        400,9                             -                          510,4                          50,5 

9 Huyện Tam Nông                        298,9                             -                          209,1                          11,8 

10 Huyện Lâm Thao                        518,0                     7.073,1                     1.471,0                          39,0 

11 Huyện Thanh Sơn                        383,6                        460,3                        748,5                          22,9 

12 Huyện Thanh Thủy                        544,7                        577,0                        784,0                          31,7 

13 Huyện Tân Sơn                        155,0                             -                          140,2                            6,7 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÂN THEO HUYỆN

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016


